
Stt Lớp Toán Ngữ văn Tiếng Anh Tiếng Pháp Vật lí Hoá học Sinh học Tin học Lịch sử Địa lí GDKTPL Tổng

1 12A1 21 8 8 10 9 2 1 59

2 12A2 10 1 4 7 4 2 28

3 12A3 24 10 7 10 7 4 2 64

4 12A4 31 7 14 10 1 5 68

5 12A5 25 6 10 7 1 3 52

6 12A6 28 10 18 7 8 1 5 77

7 12A7 16 1 11 9 2 39

8 12A8 28 5 6 7 3 5 54

9 12A9 24 4 13 9 6 5 61

10 12A10 19 3 6 5 4 1 38

11 12A11 30 3 13 5 4 4 1 60

12 12A12 28 10 11 1 6 1 5 3 65

13 12A13 28 9 15 5 5 1 63

14 12A14 27 3 12 4 1 1 48

Tổng 339 80 148 1 82 49 23 3 40 11 776

SỞ GDĐT ĐẮK LẮK THỐNG KÊ SỐ HS CHƯA ĐẠT (ĐIỂM <5)  TRONG THI THỬ LẦN 01 

(LỌC THEO LỚP)TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT


